
Nam Nữ
Tên cơ sở đào

tạo
Trình Độ

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18

A

I

1 Hoàng Thị Trang 19/01/1998 Tày
xã Tân Thành, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Công tác

xã hội

Chính

quy
Giỏi

Dân tộc

thiểu số
0989591887

Công chức Văn hóa -

xã hội lĩnh vực lao

động, thương binh,

xã hội

UBND xã Đức

Ninh

Đủ điều kiện dự

tuyển

II

1 Lê Minh Thư 30/7/1998 Kinh
xã Yên Phú, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Lâm

nghiệp
Đại học

Quản lý

tài nguyên

và Môi

trường

Chính

quy
Giỏi

Bưu điện

huyện Hàm

Yên

0325385757

 Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và

môi trường phụ trách

lĩnh vực đất đai, tài 

nguyên và môi 

trường

UBND xã Phù

Lưu

Đủ điều kiện dự

tuyển

B

I

1 Nguyễn Thị Thu Hà 01/8/1989 Kinh
Xã Thái Hoà, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Công

nghiệp Hà

Nội

Đại học Kế toán

Vừa

làm vừa

học

Khá 0977895016 Tài chính - kế toán
UBND xã Thái

Hoà

Đủ điều kiện dự

tuyển

2 Hoàng Thị Thu Hường 09/10/2001 Tày
Xã Yên Thuận, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Hùng

Vương
Đại học Kế toán

Chính

quy

Trung

bình

Dân tộc

thiểu số
0383827221 Tài chính - kế toán

UBND xã Bạch

Xa

Đủ điều kiện dự

tuyển

3 Đinh Thị Kim Ngân 29/7/1997 Kinh
Thị trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Tài

chính - Quản

trị kinh doanh

Đại học

Tài chính

- Ngân

hàng

Chính

quy
Khá 0941239966 Tài chính - kế toán

UBND xã Đức

Ninh

Đủ điều kiện dự

tuyển

4 Võ Thị Phương 05/10/1987 Kinh
Xã Na Khê, huyện Yên

Minh, tỉnh Hà Giang

Đại học Kinh

tế
Đại học Kế toán

Vừa

làm vừa

học

Khá 0869835333 Tài chính - kế toán
UBND xã Minh

Khương

Đủ điều kiện dự

tuyển

5 Đỗ Thị Như Quỳnh 08/4/1985 Kinh
Phường Minh Xuân, thành

phố Tuyên Quang

Đại học Công

nghiệp Hà

Nội

Đại học Kế toán

Vừa

làm vừa

học

Trung

bình -

Khá

0917127585 Tài chính - kế toán
UBND xã Đức

Ninh

Đủ điều kiện dự

tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày         /        /2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu thường

trú

Chuyên môn

Thuộc đối

tượng ưu

tiên

 

Đơn vị đang

hợp đồng  (Nếu

có)

Số điện thoại

liên lạc
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Đủ điều

kiện/Không đủ

điều kiện

Ghi chú

Đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch: 02 thí sinh

Vị trí tuyển dụng: Văn hoá - xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội): 01 thí sinh

Vị trí tuyển dụng: Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực Đất đai, tài nguyên và môi trường): 01 thí sinh

Đủ điều kiện thi tuyển: 17 thí sinh

Vị trí tuyển dụng: Tài chính - kế toán (06 thí sinh)



Nam Nữ
Tên cơ sở đào

tạo
Trình Độ

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu thường

trú

Chuyên môn

Thuộc đối

tượng ưu

tiên

 

Đơn vị đang

hợp đồng  (Nếu

có)

Số điện thoại

liên lạc
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Đủ điều

kiện/Không đủ

điều kiện

Ghi chú

6 Đổng Thanh Tuyết 10/7/1984 Tày
Xã Phù Lưu, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Công

nghiệp Hà

Nội

Đại học Kế toán

Vừa

làm vừa

học

Trung

bình -

Khá

Dân tộc

thiểu số
0945038478 Tài chính - kế toán

UBND xã Phù

Lưu

Đủ điều kiện dự

tuyển

II

1 Nguyễn Thu Hằng 23/7/1997 Kinh
xã Yên Phú, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại

học Nội vụ
Đại học

Quản trị

nhân lực

Chính

quy
Khá 0961201630

Công chức Văn hóa -

xã hội lĩnh vực lao

động, thương binh,

xã hội

UBND xã Đức

Ninh

Đủ điều kiện dự

tuyển

2 Nông Thị Hường 29/6/1999 Tày

thị trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Trường Đại

học Lao động

- Xã hội

Đại học
Công tác

xã hội

Chính

quy
Khá

Dân tộc

thiểu số
0377281958

Công chức Văn hóa -

xã hội lĩnh vực lao

động, thương binh,

xã hội

UBND xã Đức

Ninh

Đủ điều kiện dự

tuyển

3 Nguyễn Thu Trang 25/12/1996 Kinh
xã Đức Ninh, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Hùng

Vương
Đại học

Công tác

xã hội

Chính

quy
Khá 0965424741

Công chức Văn hóa -

xã hội lĩnh vực lao

động, thương binh,

xã hội

UBND xã Đức

Ninh

Đủ điều kiện dự

tuyển

4 Đinh Xuân Việt 24/4/1999 Kinh
thị trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Trường Đại

học Lao động

- Xã hội

Đại học
Quản trị

nhân lực

Chính

quy

Trung

bình
0974088408

Công chức Văn hóa -

xã hội lĩnh vực lao

động, thương binh,

xã hội

UBND xã Đức

Ninh

Đủ điều kiện dự

tuyển

5 Hoàng Thị Sen 9/2/1993 Tày
xã Hà Lang, huyện Chiêm

Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Lao

động - Xã hội
Đại học

Công tác

xã hội

Chính

quy
Khá

Dân tộc

thiểu số
0372993044

Công chức Văn hóa -

xã hội lĩnh vực lao

động, thương binh,

xã hội

UBND xã Đức

Ninh

Đủ điều kiện dự

tuyển

III

1 Lương Thị Bích 24/12/1994 Tày

xã Minh Khương, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Nông

lâm Thái

Nguyên

Đại học
Quản lý

đất đai

Chính

quy
Khá

Dân tộc

thiểu số
0963124895

 Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và

môi trường phụ trách

lĩnh vực đất đai, tài 

nguyên và môi 

trường

UBND xã Yên

Thuận

Đủ điều kiện dự

tuyển

2 Đàm Anh Dũng 26/12/1996 Kinh
xã Tân Thành, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tân

Trào
Đại học

Quản lý

đất đai

Chính

quy
Khá 0981313669

 Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và

môi trường phụ trách

lĩnh vực đất đai, tài 

nguyên và môi 

trường

UBND xã Phù

Lưu

Đủ điều kiện dự

tuyển

3 Nguyễn Bá Linh 26/3/1996 Kinh
xã Minh Dân, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Tài

nguyên và

Môi trường

Hà Nội

Đại học

Quản lý

tài nguyên

và môi

trường

Chính

quy
Khá 0852722999

 Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và

môi trường phụ trách

lĩnh vực đất đai, tài 

nguyên và môi 

trường

UBND xã Phù

Lưu

Đủ điều kiện dự

tuyển

Vị trí tuyển dụng: Văn hoá - xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội): 05 thí sinh

Vị trí tuyển dụng: Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực Đất đai, tài nguyên và môi trường): 04 thí sinh



Nam Nữ
Tên cơ sở đào

tạo
Trình Độ

Chuyên

ngành đào

tạo

Loại

hình đào

tạo

Tốt

nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu thường

trú

Chuyên môn

Thuộc đối

tượng ưu

tiên

 

Đơn vị đang

hợp đồng  (Nếu

có)

Số điện thoại

liên lạc
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Đủ điều

kiện/Không đủ

điều kiện

Ghi chú

4 Lý Văn Sơn 08/4/1990 Dao
xã Yên Lâm, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Nông

lâm Thái

Nguyên

Đại học
Quản lý

đất đai

Chính

quy
Khá

Dân tộc

thiểu số
0334847718

 Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và

môi trường phụ trách

lĩnh vực đất đai, tài 

nguyên và môi 

trường

UBND xã Yên

Thuận

Đủ điều kiện dự

tuyển

IV

1 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 17/3/1999 Kinh
thị trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Học viện

Nông nghiệp

Việt Nam

Đại học

Công

nghệ sinh

học

Chính

quy
Khá 0395899998

 Địa chính - Nông 

nghiệp - xây dựng và

môi trường phụ trách

linhx vực Nông 

nghiệp, xây dựng, 

giao thông. xây dựng

nông thôn mới

UBND xã Yên

Phú

Đủ điều kiện dự

tuyển

2 Phan Thị Vân 30/6/1994 Kinh
xã Yên Lâm, huyện Hàm

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Học viện

Nông nghiệp

Việt Nam

Đại học
Nông

nghiệp

Chính

quy
Khá 0869268928

 Địa chính - Nông 

nghiệp - xây dựng và

môi trường phụ trách

linhx vực Nông 

nghiệp, xây dựng, 

giao thông. xây dựng

nông thôn mới

UBND xã Yên

Phú

Đủ điều kiện dự

tuyển

Ấn định danh sách này có: 19 thí sinh./.

Vị trí tuyển dụng: Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giao thông, xây dựng nông thôn mới): 02 thí sinh
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